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I. Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến nhiễm HIV/ AIDS?
A. Tò mò
B. Bị dụ dỗ, lôi kéo
C. Thiếu hiểu biết, thiếu tính tự chủ.
D. Ăn chơi, đua đòi.
Câu 2: Tỉ lệ người bị nhiễm HIV/ AIDS cao là
A. người nghiện rượu.
B. người tiêm, chích ma túy.
C. người nghiện thuốc lá.
D. Người nghiện chơi điện tử.
Câu 3: Làm thế nào để phòng, chống được HIV/ AIDS?
A. Sống vui tươi , yêu đời.
B. Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống ma túy do nhà trường và địa phương tổ chức.
C. Tránh xa tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm.
D. Quan hệ tốt với người bị nhiễm HIV/ AIDS.
Câu 4: Một trong những quy định của pháp luật  về phòng chống HIV/ AIDS đó là
A. người nhiễm HIV/AIDS có quyền giữ bí mật về trình trạng lây nhiễm của mình.
B. người nhiễm HIV/AIDS có quyền công khai về trình trạng lây nhiễm của mình.
C. gười nhiễm HIV/AIDS không được cung cấp thuốc.
Câu 5; Nếu bạn học cùng lớp em là người nhà của người bị nhiểm HIV/AIDS em sẽ làm như thế nào?
A.Tránh xa không chơi vì sợ mình sẽ bị lây nhiễm.
B. tuyên truyền cho các bạn cùng biết để tránh xa.
C. Không nói gì nhưng thờ ơ.
D. Đối xử bình thường nhu những bạn khác.
Câu 6: Bộ phim “ Sống trong sợ hãi” là nói  về vấn đề gì/
  A. Nỗi sợ hãi bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.
  B. Nỗi sợ hãi về chất độc da cam còn sót lại sau chiến tranh.
  C. Nỗi sợ hãi về thực phẩm bẩn.
  D. Nỗi sợ hãi về việc trẻ em sử dụng súng đồ chơi.
Câu  7: Trồng rau sạch là biện pháp phòng ngừa tai nạn nào?
   A. chất cháy.       B. Chất nổ.       C. Vũ khí.           D. Chất độc hại.
Câu 8: Chất độc hại mà đế quốc mĩ reo rắc ở Việt Nam trong chiến tranh là
A. chất phóng xạ.
B. chất thủy ngân.
C. chất độc da cam.
D. Thuốc trừ sâu.
Câu 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất đôc hại là
A.trách nhiệm của công dân.
B. trách nhiệm của gia đình.
C. trách nhiệm của nhà trường.
D. trách nhiệm của toàn xã hội.
Câu 10: Trong những năm gần đây nhà nước ta lại nghiêm cấm không được đốt pháo trong dịp tết Nguyên Đán vì ?
A. Nét văn hóa truyền thống không còn được giữ gìn và phát huy
B. Tốn kém nhiều tiền của của nhà nước và nhân dân
C. Các nhà sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
D. Phòng, ngừa tai nạn đáng tiếc do chất nổ gây ra
II. Tự luận
Câu 1: HIV/ AIDS lây truyền qua những con đường nào? Làm thế nào để xác định được một người bị nhiễm HV/ AIDS?
Câu 2: Em biết những qui định, những điều luật nào của nước ta về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ?
Câu 3: Làm bài tập trong sách bài tập tình huống.
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